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	I - DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (VNĐ)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật
	Ngày cấp
	Số lượng lao động (người)

	1
	00017
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 17 - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM TẠI TỈNH NAM ĐỊNH
	Đội 3 Trực Liêm, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	03/02/2021
	5

	2
	00005
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH MAI NĂM - QUẦY THUỐC PHÒNG KHÁM 248
	Số 248 Tổ dân phố số 3, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02283775354
	 
	03/02/2021
	2

	3
	00020
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI NAM ĐỊNH - KHO ĐIỆN MÁY LIỄU ĐỀ
	Thửa đất số 415, tờ bản đồ 3a, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	05/02/2021
	5

	4
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO SẢN XUẤT - CÔNG TY TNHH PHÚC TUẤN LÂM
	Tổ 3 Lương Xá, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 0916.708.246
	 
	08/02/2021
	20

	5
	00005
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 05 - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88 TẠI NAM ĐỊNH
	Tổ dân phố 4B, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02473066388
	 
	19/02/2021
	10

	6
	00004
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VŨ MINH - PHÒNG KHÁM VŨ MINH
	Tầng 4, Số nhà 625 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0228.3668123
	 
	22/02/2021
	5

	7
	0312803588-062
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH NAM ĐỊNH
	Số 143 Phạm Ngũ Lão, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0906125000
	 
	25/02/2021
	10

	8
	0601212739
	CÔNG TY TNHH 27-7 HẢI ĐÔNG
	Xóm 1, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0357335302
	PHẠM VĂN THOẠI
	02/02/2021
	7

	9
	0601212746
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÕ THUẬT HÀNH THIỆN VÕ ĐẠO
	Xóm Nội Khu, Làng Hành Thiện, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	0912270790
	NGUYỄN HỒNG ANH   
	02/02/2021
	6

	10
	0601212753
	CÔNG TY TNHH MTV THẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÀ GỖ BẢO MINH 
	Khu nội thị khu phố 2, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0846863030
	PHẠM VĂN TUÂN
	02/02/2021
	1

	11
	0601212760
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MINH ANH ACD
	Số 475 Trần Thái Tông, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.800.000.000
	0984691883
	ĐẶNG VĂN CẢNH
	02/02/2021
	2

	12
	0601212778
	CÔNG TY TNHH HOA QUẢ SẠCH NGÂN ANH
	Số 85-87 Thành Chung, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0947385111
	TRẦN HỮU DŨNG
	03/02/2021
	5

	13
	0601212827
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GỖ ĐỨC HẢI
	Xóm 6, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0963379127
	MAI VĂN SƠN
	04/02/2021
	10

	14
	0601212880
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HÀ THÀNH
	Số 159 đường Đông A, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	50.000.000.000
	0768376868
	NGUYỄN ANH VŨ
	05/02/2021
	15

	15
	0601212898
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ HƯNG
	Đội 9, Thôn Phú Mỹ, Xã Trực Hưng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0964 884 703
	PHAN THỊ THỦY   
	05/02/2021
	6

	16
	0601212915
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN SƠN NAM ĐỊNH
	Số 697 đường Điện Biên, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.900.000.000
	0983161009
	TRẦN MẠNH KHUÔNG
	05/02/2021
	1

	17
	0601212954
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LẮP ĐẶT VÀ  THIẾT BỊ PCCC TÀI LỘC
	Xóm 18, Xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0326711623 - 0898598809
	VŨ XUÂN LỘC
	08/02/2021
	2

	18
	0601212947
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG PHONG
	Tổ dân phố Đạo Đường, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0936.270.992                 
	NGUYỄN VĂN PHONG   
	08/02/2021
	10

	19
	0601212979
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO HÀO PHÁT
	Đội 13 Trực Hải, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	4.000.000.000
	0913436429
	NGUYỄN NGỌC HIỆP
	09/02/2021
	10

	20
	0601212993
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN ANH
	Tổ dân phố Sơn Ký, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0911153689
	TRẦN TUẤN ANH
	09/02/2021
	6

	21
	0601212986
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUPER STAR
	Thôn Bình Yên, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0374550446
	ĐẶNG THỊ THU
	09/02/2021
	8

	22
	0601213027
	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THIÊN LONG
	Số 600 đường Trần Huy Liệu, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0826452386
	VŨ NGỌC TUẤN
	22/02/2021
	6

	23
	0601213034
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC KHOA
	Đường S2, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0983958618
	BÙI THỊ PHÚC
	22/02/2021
	5

	24
	0601213041
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI T&D
	Xóm Mả Râm, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0942 127799
	TRƯƠNG THANH TÙNG           
	23/02/2021
	150

	25
	0601213066
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG HẢI
	Xóm 11, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0945783026
	BÙI ĐỨC HOÀNG
	23/02/2021
	4

	26
	0601213073
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HUỲNH THƠM
	Xóm 9, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0854282660
	TRẦN VĂN HUỲNH
	23/02/2021
	4

	27
	0601213080
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP CHIẾN XOA
	Xóm 10, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0779388434
	TRẦN VĂN CHIẾN
	23/02/2021
	4

	28
	0601213108
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐẠI VIỆT
	Đội 4, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.200.000.000
	0987600966
	PHẠM VĂN ĐẠI
	23/02/2021
	12

	29
	0601213122
	CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP BIÊN HOA
	Xóm 6, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0989159805
	PHẠM VĂN BIÊN
	23/02/2021
	2

	30
	0601213147
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÚ ĐÀO
	Xóm 9, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0976273928
	TRẦN VĂN TÚ
	24/02/2021
	2

	31
	0601213115
	CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP PHONG VÂN
	Xóm 9, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0779388434
	TRẦN VĂN NGHIÊM
	24/02/2021
	2

	32
	0601213161
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP NHẬT HẰNG
	Xóm 11, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0779388434
	TRẦN VĂN NHẶN
	24/02/2021
	2

	33
	0601213186
	CÔNG TY TNHH DUẨN THOA
	Đội 3 Đồng Lạc, Xã Nghĩa Lạc, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	700.000.000
	0948239789
	TRẦN VĂN DUẨN
	25/02/2021
	5

	34
	0601213228
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ANH
	Số 18, đường Đặng Xuân Viện, Khu đô thị Sao La, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0889346482 - 0919885992
	VŨ MINH THÁI           
	26/02/2021
	8

	35
	0601213242
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG BẢO KHANG
	Thôn Lạc Chính, Xã Trực Khang, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	7.680.000.000
	0363714320
	PHẠM THỊ VUI
	26/02/2021
	2

	36
	0601213274
	CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HƯNG THỊNH PHÁT
	Xóm 2, Xã Hải Chính, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0989220789
	PHẠM CÔNG BÌNH
	26/02/2021
	7

	37
	0601212802
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA EZS
	xóm 5, Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0859402126
	ĐỖ THỊ HẢI YẾN
	04/02/2021
	3

	38
	0601212834
	CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY VÀ CƠ KHÍ TRƯỜNG SƠN
	Km 12, đường 10, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0912274305
	BÙI TÙNG MẬU
	04/02/2021
	50

	39
	0601212866
	CÔNG TY TNHH ĐÚC ĐỒNG AN KHÁNH
	Tổ 1, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0912611181
	TRƯƠNG THỊ HẰNG
	04/02/2021
	5

	40
	0601212922
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚ HƯNG
	Thôn Lẫy, Xã Bình Minh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0902450648
	TRẦN THỊ HOA
	05/02/2021
	5

	41
	0601213098
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ HELLO
	Số 61 đường Thái Bình, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0941375389
	BÙI XUÂN THẮNG
	23/02/2021
	15

	42
	0601213179
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LY LINH
	Xóm 20, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0947858256
	 
	24/02/2021
	2

	43
	0601155287-001
	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VŨ KHANG
	Tổ 14 đường Thái Bình, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02283644803
	 
	02/02/2021
	3

	44
	0601212841
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHẢI HÂN
	Đường Vĩnh Giang, Thôn La, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0911 66 5575
	NGUYỄN TIẾN DŨNG
	04/02/2021
	10

	45
	0601212873
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT THẮNG
	Tổ dân phố số 14, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	24.000.000.000
	0913529016
	LÊ VĂN THẮNG
	04/02/2021
	15

	46
	0601213059
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HỮU ÍCH
	Xóm 27, Xã Giao Thiện, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0987584086
	PHẠM HỮU ÍCH
	23/02/2021
	5

	47
	0601213203
	CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN ĐẠI PHÁT TN
	Số 105 Khu A2 Đường Hữu Nghị, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0982665587/0912183159 
	NGUYỄN XUÂN BẮC
	25/02/2021
	10

	48
	0601213210
	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
	Số 15 đường Lương Thế Vinh, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0912005285
	HOÀNG THÀNH NAM
	26/02/2021
	16

	49
	0601213235
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ  THƯƠNG MẠI TRƯỜNG NHI KHOA
	Số 423 đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	02283661293-02283661455-0912159247-0912451066
	TRẦN THẾ QUYẾN
	26/02/2021
	6

	50
	0601213267
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯNG DUNG
	Số 434 Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0912134394
	VŨ QUỐC HƯNG
	26/02/2021
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH 

TT

Mã số doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

Vốn điều lệ

VNĐ

Điện thoại

Người đại diện theo pháp luật

Ngày cấp

Số lượng lao động

1

0100365621-013

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI TẠI NAM ĐỊNH

Số 194 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

 

0350.3848708

 

16/08/2012

5

2

0600337855

CÔNG TY TNHH TUẤN PHƯƠNG VINA

Thôn Cát Đằng, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.500.000.000

0983729191

NGUYỄN THỊ THANH

12/04/2005

6

3

0600935830

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC TÂN PHÚ

Lô C0, đường N3, KCN Hòa Xá, Xã Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

12.000.000.000

03503671517

HOÀNG TRUNG DŨNG

28/05/2012

10

4

0601044957

CÔNG TY TNHH SỢI HƯNG THÀNH

Số 199/703 Trường Chinh, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

0908000645

PHẠM THANH TÙNG

03/12/2014

9

5

0601068877

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT – DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI THANH HÀ

Xóm Quyết Thắng, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0914644983

HOÀNG THỊ SA

21/05/2015

5

6

0601073235

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & KINH DOANH TRƯỜNG XUÂN

Xóm 10, Xã Xuân Thủy, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.500.000.000

0949085796

NGUYỄN THỊ KIM OANH

17/08/2015

30

7

0601075867

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THIÊM BÌNH

Thôn Bùi Chu, Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

19.000.000.000

0829614465

TRẦN HUYỀN TRANG

01/10/2015

7

8

0601155671

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH TUẤN

Xóm Cống Đá, Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

7.000.000.000

0922 321 661

LÊ MINH TUẤN

07/02/2018

9

9

0601165140

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI XUÂN

Xóm Xuân lập, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.000.000.000

0916 534 158    

BÙI XUÂN KIỀU   

31/10/2018

8

10

0601176382

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH NGÂN

xóm 1, Xã Hải Ninh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0522483165

VŨ THỊ LIÊN

06/03/2019

3

11

0601203558

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HIẾU TRẦN

Tổ 15 , Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

19.800.000.000

0392875777

TRẦN TRUNG HIẾU

10/11/2020

5

12

0601203798

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI GIANG NGUYỄN 

Tổ 13, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0919523795

NGUYỄN TUẤN ANH

10/11/2020

5

13

0600342982

CÔNG TY TNHH ĐỨC KIỂM

½ Lô 25+26+29 đường N1, Cụm công nghiệp An Xá, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

03503845280 - 0903235048

LÊ THÀNH TRUNG

26/11/2005

50

14

0600712312

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH HÀ

37D/140 Trần Nhật Duật, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

20.000.000.000

03503631657

PHẠM TRỌNG DŨNG

10/06/2010

10

15

0601108865

CÔNG TY TNHH LÂM ANH KHANG

Xóm Quyết Thắng, đội 11, Xã Yên Phú, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.800.000.000

0837591189

TRẦN VIỆT THANH

02/02/2016

30

16

0601143972

CÔNG TY TNHH KHUYNH LÝ

Xóm Tây Cát, Xã Hải Đông, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

02283874964

NGUYỄN VĂN KHUYNH

10/11/2017

3

17

0601161594

CÔNG TY TNHH LONG HOÀNG CẦU

Số 815 đường Trần Huy Liệu, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0917 782 012

ĐẶNG HIỀN TRANG

01/08/2018

8

18

0600985542

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI MẠNH QUYẾT

Tổ 3 thôn Đệ Tứ, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

500.000.000

0915306152

 

13/03/2013

5

19

0601163263

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KARAOKE THIÊN NGỌC

Số nhà 55, TDP số 6, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

400.000.000

0986724244   

 

14/09/2018

2

20

0600422821

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG HOÀNG ANH

Km 13 Quốc lộ 21, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

50.000.000.000

03503916833

NGUYỄN VĂN TUYỂN

17/03/2008

50

21

0601066534

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI AN PHÚC

Tổ 11, Chợ Chùa, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

0983039460

ĐÀM VĂN KHANH

18/03/2015

10

22

0601143387

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC ĐỨC DYPA

Số 122 Trần Thánh Tông, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.800.000.000

0945331719

NGUYỄN ANH ĐỨC

24/10/2017

12

23

0601163633

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Xóm 10, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

500.000.000

01628472420

PHẠM ĐỨC THẮNG

25/09/2018

8

III. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (đồng)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật

	1
	00001
	KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN THUẬN AN 
	Bãi B2, Khu bốc xếp hàng rời cảng Nam Định, Số 2 Trần Nhân Tông, Phường Năng Tĩnh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0912 165 221
	 

	2
	1800156801-049
	CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG TẠI TỈNH NAM ĐỊNH
	Số 123 - 125 Trương Hán Siêu, Khu đô thị Hoà Vượng, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02283677301
	 

	3
	2600643528-006
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀ BÌNH MINH TẠI NAM ĐỊNH
	Km150+800, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	03503 917 888
	 

	4
	0600990084
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG VƯỢNG
	Số 34 Tống Văn Trân, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0948 854 035
	DƯƠNG THÀNH NAM

	5
	0601123126
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG
	Số 13/81 Trần Huy Liệu, Phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0946 283058
	NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG

	6
	0601159595
	CÔNG TY TNHH FAMYLY
	Tổ 6 Khu C, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0976 833 388
	TRẦN MẠNH DƯƠNG

	7
	0800480475-008
	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NAM ĐỊNH - CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM
	Số 25 đường Lê Quý Đôn, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0912220980
	 


